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1754010015 Đậu Ngọc ánh KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1753010031 Cao Phương Duyên KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754040056 Nguyễn Thị Thu Hiền KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754040092 Nguyễn Thị Thúy Loan KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754040097 Võ Thị Thảo Ly KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754040112 Nguyễn Xuân Ngà KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754040124 Nguyễn Lê Minh Ngọc KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754040138 Nguyễn Minh Bạch Như KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754040160 Trần Nguyễn Diễm Quyên KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754040212 Đỗ Ngọc Trâm KT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754042005 Nguyễn Trương Vân Anh KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754042014 Châu Ngọc Duyên KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754042033 Nguyễn Thị Thúy Huyền KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754042036 Hạp Thị Niên Kết KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754042059 Nguyễn Thị Xuân Nhạn KT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754042019 Lê Tấn Đạt KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754042066 Cấn Đỗ Quỳnh Như KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754042074 Đỗ Ngọc Quỳnh KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754042104 Phạm Quỳnh Trân KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754042112 Đại Đức Minh Tuấn KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754042118 Mai Nguyễn Tường Vi KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754042119 Nguyễn Trần Khánh Vi KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754042124 Nguyễn Thanh Vy KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754042126 Lại Thị Phương Yến KT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB71

1754042024 Huỳnh Thị Thúy Hằng KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754042034 Trần Ngọc Huyền KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754042134 Nguyễn Hoàng Nhật Lệ KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754042053 Ngô Minh Ngọc KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754042070 Nguyễn Thị Bích Phương KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754042071 Nguyễn Thị Đông Phương KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754100051 Nguyễn Trí Tài KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754042098 Bùi Quang Toàn KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754042099 Hoàng Thị Minh Trang KT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754060013 Trương Quang Bảo LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754060019 Nguyễn Linh Chi LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754060036 Nguyễn Thị Dủ Đào LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754062008 Lê Thành Đạt LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754060072 Lương Trúc Hoàng LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754060085 Bùi Thị Hải Khanh LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754060112 Ngô Hoàng Long LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754060116 Nguyễn Thị Xuân Mai LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754060137 Trần Thị Minh Nguyệt LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754060157 Phạm Trương Hồng Phương LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72
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1754060183 Tạ Ngọc Thanh Thảo LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754060200 Cao Minh Tiến LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754060213 Đào Minh Triết LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754060217 Lê Hoài Phương Trúc LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754062074 Bùi Đặng Thanh Tú LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754060239 Lê Thị Tường Vy LK17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB72

1754062002 Nguyễn Huỳnh Nam Anh LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754062006 Vũ Thị Phương Dung LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754062013 Phạm Thị Mỹ Hiền LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754062016 Phan Thị ánh Hồng LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754062040 Trần Thị Hồng Ngát LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754062050 Nguyễn Hoàng Xuân Phương LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754062057 Đỗ Hiền Thanh LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754062072 Phạm Ngọc Quế Trân LK17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754010132 Nguyễn Hương Hoa Lam QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754010137 Nguyễn Thị Kiều Liên QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754010179 Nguyễn Hoàng Kim Ngân QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754010232 Trần Tú Như QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1751010179 Phan Phước Tú QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754010199 Phan Hạnh Nguyên QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754010353 Trần Thị Ngọc Trâm QT17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754032007 Phan Thị Hải Anh TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754032013 Võ Trần Mai Chi TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754032050 Nguyễn Hoàng Thùy Linh TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754032065 Lê Vinh Nam TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754032151 Trần Phương Vy TN17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754010319 Nguyễn Ngọc Diệu Thương QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754010368 Trần Mạnh Trung QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754010054 Hoàng Cao Văn Dương QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754010076 Phùng Lê Thái Hằng QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754010221 Cam Ngọc Phương Như QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754010361 Trần Vĩnh Bảo Trân QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754012007 Đặng Thiên Ân QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754012035 Dương Thị Nam Kha QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754012049 Trần Thị Tuyết Mai QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754012052 Phạm Thị Ngọc Ngà QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754012066 Lê Quỳnh Như QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754012072 Nguyễn Hà Bảo Phương QT17DB04 Tiếng Anh nâng cao 3 DB73

1754090038 Vương Hiểu Như QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754010022 Lê Hà Thái Bảo QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754010259 Phan Tiểu Phượng QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754010269 Nguyễn Đỗ Trúc Quỳnh QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754010288 Nguyễn Ngọc Vy Thảo QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754010309 Nguyễn Thị Ngọc Thúy QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754010322 Nguyễn Võ Ngọc Kim Thy QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754010337 Lê Thị Huyền Trang QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754010010 Phan Trần Tuấn Anh QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754010044 Nguyễn Phương Dung QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754010283 Nguyễn Tiến Thanh QT17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D
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1754010099 Vũ Thị Thúy Hồng QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754010178 Ngô Thanh Ngân QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754010327 Trần Thụy Thủy Tiên QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754010340 Nguyễn Thị Thu Trang QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754012006 Ngô Nhật ánh QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754012025 Vũ Thế Hệ QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754012060 Huỳnh Thị Thanh Nhàn QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754012051 Phạm Phương Nam QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754012093 Nguyễn Thanh Uyên Trang QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754010364 Nguyễn Cao Thúy Trinh QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754020157 Nguyễn Ngọc Thu Trinh QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754080097 Trần Minh Vy QT17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7D

1754030083 Lê Thị Bích Hoa TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754030092 Lê Huỳnh Minh Huân TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754030104 Nguyễn Kim Khánh TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754030105 Nguyễn Thị Ngọc Khánh TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754032045 Nguyễn Kỷ Kiệt TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754030113 Lê Nguyễn Mai Linh TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754030168 Phạm Thị Thanh Nhàn TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754030191 Lê Hoàng Gia Phúc TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754030199 Vũ Thị Tuyết Phương TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754030225 Võ Ngọc Nhật Thảo TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754030275 Phạm Thụy Nhã Trúc TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754032010 Nguyễn Thúy Bình TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754032016 Lê Kiết Doanh TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754032021 Nguyễn Huỳnh Đức TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754032026 Đinh Vũ Ngọc Hải TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754032157 Nguyễn Thị Khánh Huyền TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754032061 Phan Thị Thảo My TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754032064 Lê Nhật Nam TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754032068 Lê Bảo Ngân TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754032085 Phạm Nguyễn Thanh Như TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754032096 Nguyễn Lê Như Quỳnh TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754032110 Nguyễn Ngọc Phương Thùy TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754032114 Nguyễn Thị Minh Thư TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754032150 Phạm Lê Tường Vy TN17DB03 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7E

1754040022 Nguyễn Thành Công TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754030106 Lê Quang Khải TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754030121 Võ Thị Ngọc Linh TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754030286 Trần Thị Cẩm Tú TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754030301 Lê Tường Vi TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754030310 Nguyễn Thảo Vy TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754032153 Mai Phúc Như ý TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754030101 Trương Phú Kha TN17DB02 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754012001 Trần Thái An QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754012110 Phạm Lê Thanh Hà QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754012113 Huỳnh Lê Ngọc Hân QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754012030 Kheo Ngọc Minh Huy QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754012056 Hà Quang Nguyên QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F
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1754012058 Phạm Nữ Quỳnh Nguyên QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754012059 Phạm Thị Kim Nguyệt QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1753010190 Nguyễn Thạch Thoại Như QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754012075 Nguyễn Thị Như Quỳnh QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754010313 Trần Thị Bích Thủy QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754080086 Phùng Ngọc Minh Trúc QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754012105 Nguyễn Hoàng Nhã Uyên QT17DB05 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F

1754032029 Nguyễn Thị Xuân Hiền TN17DB01 Tiếng Anh nâng cao 3 DB7F


